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Tóm tắt: Bài viết tập trung vào phân tích quá trình kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên ngành Luật tại 
Trường Đại học Luật Hà Nội. Qua đó, phản ánh thực trạng học tập tiếng Anh của sinh viên, đồng thời đánh giá công cụ 
kiểm tra năng lực tiếng Anh hiện hành cho sinh viên ngành Luật tại Trường. Nghiên cứu được thực hiện thông qua khảo 
sát ý kiến của 92 sinh viên ngành Luật đã học các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo. Kết quả cho thấy, hầu 
hết sinh viên đều hài lòng với cách thức kiểm tra đánh giá học phần tiếng Anh tại trường. Tuy nhiên, nhiều sinh viên cho 
rằng cần có sự phân loại năng lực tiếng Anh đầu vào để phân lớp học cho phù hợp trình độ của sinh viên và cần cải tiến 
phương pháp giảng dạy để giúp sinh viên nâng cao hiệu quả học tập môn tiếng Anh tại Trường.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong tình hình phát triển mới của đất nước 

so với khu vực và thế giới, Kết luận số 91-KL/
TW ban hành ngày 12/8/2024 của Bộ chính trị, 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 
04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khoá XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 
và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã 
xác định và chỉ đạo 9 nhiệm vụ cần thực hiện 
trong giai đoạn tiếp theo, tiếp tục thực hiện NQ29, 
trong đó có nội dung: “Tập trung nâng cao năng 
lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước 
đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong 
trường học”. Đây là một mục tiêu, nhiệm vụ được 
đánh giá là đột phá, có vai trò quan trọng và cũng 
đầy thách thức. Nhiệm vụ này đặt trọng trách lớn 
đối với các cơ sở giáo dục trong việc đánh giá 
kiểm tra năng lực tiếng Anh cho sinh viên, trong 
đó có Trường Đại học Luật Hà Nội.

Bài nghiên cứu nhằm tìm hiểu quá trình kiểm 
tra đánh giá năng lực tiếng Anh cho khối sinh viên 
không chuyên ngành luật của Trường thông qua 
góc nhìn của sinh viên. Qua đó, nghiên cứu cũng 
phản ánh thực trạng học tập tiếng Anh và đưa ra các 
đánh giá đề xuất đối với bộ công cụ đánh giá năng 
lực tiếng Anh cho sinh viên ngành Luật tại Trường.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2. 1. Kiểm tra-đánh giá và vai trò của kiểm 

tra-đánh giá trong quá trình giảng dạy
Kiểm tra - đánh giá (KT-ĐG) có 3 chức năng 

là so sánh, phản hồi và dự đoán. Muốn thực hiện 
được những chức năng trên thì phải tìm những 
phương tiện KT-ĐG chính xác, đúng mức và tin 
cậy. Bởi kiểm tra kết quả học tập được thực hiện 
ở tất cả các khâu của quá trình dạy học. Cowie & 
Bell (1999) cho rằng đánh giá có sự tác động vô 
cùng quan trọng đối với quá trình giáo dục nói 
chung giúp phát hiện và cải thiện quá trình học. 

KT-ĐG thường dựa theo hai phương pháp: 
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Thứ nhất đó là phương pháp quan sát dùng để xác 
định những thái độ, những sự phản ứng vô thức, 
những kỹ năng thực hành và một số kỹ năng về 
nhận thức, chẳng hạn cách giải quyết vấn đề trong 
một tình huống đang được nghiên cứu. Thứ hai là 
phương pháp vấn đáp thường dùng với kiến thức 
rời rạc và khi hỏi một cách tự phát trong khi kiểm 
tra. Kiểm tra vấn đáp còn được dùng khi muốn 
đánh giá thái độ, phản ứng, kỹ năng xử lý tình 
huống của người học trong việc giải quyết vấn đề, 
v.v. Bên cạnh đó còn có các phương pháp kiểm tra 
khác như kiểm tra miệng, kiểm tra viết bằng trắc 
nghiệm tự luận - khách quan, kiểm tra thực hành, 
v.v. Các phương pháp đánh giá này cần dựa trên 
bộ công cụ đánh giá cụ thể như các bài kiểm tra 
theo hình thức viết và vấn đáp, có thể theo hình 
thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

2.2. Năng lực và năng lực ngoại ngữ (Tiếng Anh)
(a) Khái niệm “năng lực”
Có rất nhiều định nghĩa về năng lực và khái 

niệm này đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều 
nhà nghiên cứu. Năng lực hay khả năng, kỹ năng 
trong tiếng Việt có thể xem tương đương với các 
thuật ngữ “competence”, “ability”, “capability” 
...trong tiếng Anh.

Theo từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ 
biên thì năng lực được hiểu theo 2 cách như sau: 
1) “Năng lực là chỉ khả năng, điều kiện tự nhiên 
có sẵn để thực hiệnmột hoạt động nào đó” [1, 
tr.114]. Theo cách định nghĩa này thì năng lực là 
việc thành thạo một hay một số kỹ năng để giải 
quyết vấn đề; 2) “Năng lực là phẩm chất tâm 
sinh lý tạo cho con người có khả năngđể hoàn 
thành một hoạt động nào đó có chất lượng cao” 
[1, tr.114]. Định nghĩa này thể hiện năng lực như 
là phẩm chất có sẵn và giúp con người giải quyết 
những tình huống có thực trong cuộc sống một 
cách hiệu quả nhất.

Từ hai cách hiểu trên chúng ta có thể thấy năng 
lực vừa tồn tại ở dạng tiềm  năng vừa là khả năng 
được bộc lộ thông qua quá trình giải quyết những 
vấn đề, tình huống có thực trong công việc, cuộc 
sống. Năng lực sẽ giúp con người giải quyết các 
vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả, nâng cao 
chất lượng lao động.

(b) Chuẩn năng lực ngoại ngữ 
Hiện nay tại Việt Nam, chuẩn năng lực ngoại 

ngữ, trong đó có tiếng Anh được đánh giá dựa trên 
các bài thi quốc tế và các bài thi trong nước, được 
đối sánh với hai khung phổ biến là Khung tham 
chiếu Châu Âu và Khung năng lực ngoại ngữ của 
Việt Nam.

Khung tham chiếu chung Châu Âu tên đầy đủ 
là Khung Quy chiếu về trình độ ngôn ngữ chung 
châu Âu (CEFR-Viết tắt của Common European 
Framework forReference), ra đời vào năm 2001, 
được phát triển bởi Hội đồng Châu Âu.Theo Đại 
học Cambridge–Anh quốc, Khung tham chiếu 
Châu Âu là một chuẩn quốc tế được công nhận 
và sử dụng để mô tả trình độ nắm vững ngôn ngữ, 
đặc biệt là năng lực giao tiếp của người học, đồng 
thời nhằm cung cấp một cơ sở chung trong việc 
thiết kế giáo trình,giới thiệu chương trình giảng 
dạy,thi cử, sách giáo khoa... trên toàn Châu Âu.

Khung trình độ chung châu Âu (CEFR) mô tả 
năng lực của người học dựa trên thang đo 06 bậc 
gồm các cấp độ: A1, A2, B1, B2, C1và C2. Cụ 
thể là, CEFR đánh giá năng lực ngoại ngữ theo 4 
kĩnăng: Nghe, Nói, Đọc,Viết. Khung tham chiếu 
sẽ chỉ rõ cho người học họ đang ở mức độ nào 
trong khung năng lực từ cơ bản nhất cho đến cấp 
độ thành thạo. Không chỉ người học chọn khung 
tham chiếu này để xem năng lực của họ đến đâu 
và cần ở cấp độ nào,mà nhà tuyển dụng cũng cần 
để tuyển nhân sự có năng lực ngoại ngữ phù hợp 
cho công việc. Bên cạnh Khung tham chiếu chung 
Châu Âu, còn có một số Khung tham chiếu phổ 
biến hiện nay như IELTS, TOEIC, TOEFL, đều 
có thể quy chiếu sang CEFR. Các chuẩn năng lực 
ngoại ngữ tiếng Anh này đều được chấp nhận ở 
các cơ sở giáo dục cũng như ở các cơ quan, tổ 
chức có yêu cầu về tiếng Anh ở cả phạm vi quốc 
tế và tại Việt Nam. 

2.3. Thực trạng về năng lực tiếng Anh của 
sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Kết quả khảo sát đối với 92 sinh viên K48 
ngành Luật, đã và đang tham gia học 02 học phần 
tiếng Anh, gồm 7 tín chỉ (96 tiết) trong chương 
trình học tập toàn khóa 4 năm như sau:

2.3.1. Các yếu tố chủ quan từ phía sinh viên
a) Về động cơ và tâm lý:
Khoảng 85% sinh viên đã biết tiếng Anh trước 

khi vào đại học, nhưng 41% trong số đó đã quên 
gần hết do không nắm vững kiến thức, còn 43,4% 
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cảm thấy chán nản do phải học lại từ đầu hoặc cho 
rằng tiếng Anh không phải môn chuyên ngành nên 
không cần đầu tư thời gian. Dù vậy, 87% sinh viên 
bày tỏ mong muốn giao tiếp được bằng tiếng Anh 
và 50% nhận thức rõ vai trò quan trọng của ngôn 
ngữ này sau tốt nghiệp, nhưng tất cả đều thiếu tự 
tin khi nói tiếng Anh. Các lý do chính gồm: ngữ 
pháp phức tạp (100%), từ vựng khó nhớ (81,5%), 
phát âm kém (95,6%) và thiếu kiến thức nền. Đặc 
biệt, sinh viên từ vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó 
khăn hơn.

b) Về khả năng phát âm:
76% sinh viên cho rằng không có khả năng phát 

âm giống người bản xứ. Việc phát âm chủ yếu dựa 
vào bắt chước giảng viên người Việt nhưng vẫn 
không đạt được chuẩn. 25% có thể phát âm sau 
khi được hướng dẫn nhưng nhanh chóng quên sau 
khi rời khỏi môi trường học.

c) Về vốn từ vựng:
32,6% sinh viên không có kiến thức từ vựng, 

67,4% có trình độ trung bình nhưng không nhớ 
lâu. 65% hỏi giảng viên khi gặp từ mới, trong khi 
43,4% chờ bạn khác hỏi. Tuy nhiên, 100% sinh 
viên cho biết có chuẩn bị bài trước ở nhà nên ít 
phải hỏi trên lớp.

d) Về trình độ ngữ pháp và cấu trúc:
45,6% sinh viên không nắm chắc ngữ pháp đã 

học, 38% quên kiến thức cũ và không chủ động 
điều chỉnh phương pháp học phù hợp với bậc đại 
học. Nhiều sinh viên học đối phó, thụ động khiến 
hiệu quả không cao.

e) Về khả năng nghe hiểu:
41,3% sinh viên không hiểu nội dung khi nghe 

băng đĩa, 13% hiểu ý chung nhưng không rõ từng 
câu, 21,7% chỉ nghe được các khẩu lệnh đơn giản, 
34,7% chỉ hiểu phần đầu bài nghe.

f) Về tư duy logic và kiến thức nền:
75% sinh viên đã học tiếng Anh từ 7 năm trở 

lên nhưng chỉ 10–20% có chứng chỉ tiếng Anh. 
Chỉ 49% tích cực học và thực hành, trong đó chỉ 
10–15% có khả năng làm việc nhóm sáng tạo. 
Phần lớn còn lại học thụ động, phụ thuộc vào bài 
mẫu, dẫn đến việc nhanh chóng quên kiến thức.

2.3.2. Các yếu tố khách quan liên quan đến 
dạy-học tiếng Anh cho sinh viên ngành Luật

Cơ sở vật chất: Trang thiết bị phục vụ giảng 
dạy ngoại ngữ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu 

đổi mới phương pháp dạy học. Các phương tiện 
như máy cassette chất lượng thấp, máy chiếu, loa, 
micro và phòng học không phù hợp với việc dạy 
tiếng Anh chuyên ngành, gây khó khăn cho cả 
giảng viên và sinh viên.

Quy mô lớp học: Lớp học thường có sĩ số 
đông (35–40 sinh viên/lớp) và không được phân 
chia theo trình độ. Điều này khiến sinh viên có ít 
cơ hội thực hành, trong khi giảng viên khó hỗ trợ 
toàn diện. Sự chênh lệch trình độ khiến một số 
sinh viên cảm thấy nội dung học quá dễ và nhàm 
chán, trong khi số khác lại gặp khó khăn và không 
theo kịp.

Phương pháp giảng dạy: Theo khảo sát, 76% 
sinh viên cho rằng giảng viên vẫn sử dụng phương 
pháp dạy truyền thống, ít đổi mới, chủ yếu dựa 
vào giáo trình và giảng dạy bảng đen. Điều này 
làm giảm hứng thú học tập của sinh viên. Ngoài 
ra, 56,5% sinh viên học tiếng Anh với tâm lý bị ép 
buộc, dẫn đến thái độ học tập đối phó, thiếu chủ 
động và hợp tác trong các hoạt động học trên lớp.

2.3.3. Các yếu tố liên quan đến kiểm tra-
đánh giá đánh năng lực tiếng Anh cho sinh viên 
ngành Luật tại Trường

Sinh viên ngành Luật tại Trường Đại học Luật 
Hà Nội phải hoàn thành hai học phần tiếng Anh 
(Anh văn HP1 – 3 tín chỉ và HP2 – 4 tín chỉ) và 
đạt chuẩn đầu ra để đủ điều kiện tốt nghiệp. Sinh 
viên có thể nộp chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ để 
được miễn học và quy đổi điểm.

Với sinh viên học đầy đủ hai học phần, điểm 
tổng kết gồm ba phần: 10% điểm đánh giá nhận 
thức, 30% bài thuyết trình nhóm (giữa kỳ), và 
60% bài kiểm tra trắc nghiệm cuối kỳ. Kết quả 
khảo sát cho thấy 95,6% sinh viên đánh giá cơ cấu 
đánh giá là phù hợp. Tuy nhiên:

• Với phần 10%: 89% sinh viên đề nghị có bộ 
tiêu chí đánh giá rõ ràng, công khai và thống nhất.

• Với phần 30% thuyết trình: 92,4% mong 
muốn giảng viên giám sát quá trình làm việc 
nhóm, hỗ trợ kỹ năng, đưa ra tiêu chí chấm điểm 
rõ ràng.

• Với phần 60% cuối kỳ: Gần 87% đánh giá 
hình thức trắc nghiệm phù hợp nhưng cần đảm 
bảo nội dung sát với chương trình học và tăng 
cường thực hành đọc–viết trong quá trình học.

Về chuẩn đầu ra, sinh viên có thể nộp chứng 
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chỉ quốc tế hoặc chứng chỉ theo khung năng lực 
ngoại ngữ Việt Nam, hoặc tham gia bài thi nội 
bộ của trường. 100% sinh viên hài lòng với hình 
thức hoàn thiện chuẩn đầu ra này. Tuy nhiên, chỉ 
khoảng 10–15% nộp chứng chỉ, còn lại chủ yếu 
thi nội bộ dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

2.4. Một số đề xuất kiểm tra đánh giá năng 
lực tiếng Anh nhằm nâng cao năng lực tiếng 
Anh cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

2.4.1. Đối với các hình thức kiểm tra đánh 
giá quá trình

Để có thể kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng 
Anh của sinh viên ngành Luật, cần có bộ công cụ 
đánh giá phù hợp đối với mỗi phương thức kiểm 
tra đánh giá. Cụ thể:

* Đối với kiểm tra, đánh giá thái độ, nhận thức 
10%: Giảng viên cần tăng cường các hình thức 
kiểm tra, đánh giá khác nhau. Chẳng hạn như: 
Thiết kế các bài tập về nhà theo hình thức thi kết 
thúc học phần, giao các chủ đề cho sinh viên làm 
việc nhóm ngoài giờ lên lớp theo hình thức ghi 
âm, quay video để giảng viên chấm

Bên cạnh đó, để tăng cường năng lực tiếng Anh 
của sinh viên cả về kiến thức, kỹ năng nghe nói 
đọc viết, giảng viên cần đảm bảo:

- Tăng cường đầu tư thiết kế bài giảng linh 
hoạt, sáng tạo giúp sinh viên sử dụng được tiếng 
Anh trong thực tế và trước hết là thông qua các 
hoạt động nghe – nói. Do vậy, giảng viên phải 
giúp người học tham gia tối đa vào các hoạt động 
cơ học (mechanical drills) thông qua những loại 
hình bài tập như luyện phát âm (pronunciation 
practice), đọc to (reading aloud),... 

 - Giúp người học phải tự tìm ra các nguyên tắc 
ngữ pháp của học ngoại ngữ nói chung và tiếng 
Anh nói riêng thông qua thực tiễn sử dụng trong 
các ngữ cảnh cụ thể. Muốn vậy, giảng viên cần 
đa dạng hóa các hoạt động giảng dạy, giúp người 
học tích cực tham gia vào các hoạt động giao tiếp: 
luyện hội thoại - Conversational activity, theo 
hình thức luyện đôi - Pair work hoặc theo nhóm 
- Group work, cũng như với hình thức luyện cả 
lớp - Class work (trong đó có luyện đồng thanh - 
Chorus work). 

 - Luôn luôn giám sát và hỗ trợ sinh viên kịp 
thời trong quá trình học; Giúp sinh viên học và 
phát hiện lỗi, sửa lỗi cùng nhau và cùng giảng 

viên trong quá trình học, giúp người học loại bỏ 
yếu tố tâm lý khi nói sai (đặc biệt loại bỏ các yếu 
tố bất ổn về tâm lý, e dè, sợ hãi,...). Vì vậy, giảng 
viên phải thực hiện với tư cách là người tạo điều 
kiện (facilitator), người khởi xướng (initiator), 
người dạy giúp người học tiến hành các hoạt động 
rèn luyện kĩ năng (the doers).

- Cần khuyến khích sinh viên tham gia vào các 
hoạt động trong và ngoài lớp học, tạo hứng thú 
học tập cho sinh viên thông qua nhiều biện pháp 
tạo hứng thú cho người học như chơi trò chơi, thiết 
kế bài giảng điện tử với nhiều hiệu ứng, bổ sung 
nhiều video, thông tin hữu ích cho bài giảng, hoặc 
thiết kế các hoạt động/ tình huống trải nghiệm 
thực tế để sinh viên vận dụng tiếng Anh; học tiếng 
Anh qua các hoạt động jigsaw, tranh biện, đóng 
vai, v.v.

* Đối với hình thức bài kiểm tra giữa kỳ 30%: 
Để giúp đánh giá được kỹ năng nghe nói của sinh 
viên, cần đưa ra quy trình cụ thể thực hiện bài 
thuyết trình nhóm, có sự giám sát chặt chẽ của 
giảng viên. Bên cạnh đó, cần đưa ra tiêu chí chấm 
điểm cụ thể để giảng viên và sinh viên có thể đánh 
giá năng lực nghe nói của sinh viên thông qua các 
phiếu đánh giá theo tiêu chí (Rubrics). Bên cạnh 
đó, có thể linh hoạt hình thức thuyết trình nhóm 
như: quay video, sân khấu hóa theo hình thức đóng 
vai (role-play) hoặc thực hiện dự án (projects)

2.4.2. Đối với kiểm tra đánh giá tổng kết 
năng lực tiếng Anh

* Đối với hình thức kiểm tra cuối kỳ 60%: Cần 
tiệm cận với dạng bài thi quốc tế chuẩn 4 kỹ năng 
và cần đầu tư cơ sở vật chất như phòng lab, phần 
mềm, máy tính, v.v để có thể thực hiện các bài 
kiểm tra 4 kỹ năng trên máy. Như vậy, có thể giải 
quyết được các hạn chế về giảng viên, cán bộ coi 
thi, hội trường thi. Đồng thời, tạo ra thách thức, áp 
lực để sinh viên vượt qua sức ỳ của bản thân, tạo 
động lực để mỗi sinh viên tự nâng cao năng lực 
tiếng Anh của chính mình.

* Đối với các hình thức đánh giá hoàn thiện 
chuẩn đầu ra tiếng Anh: Để sinh viên có ý thức 
tự trau dồi, nâng cao năng lực tiếng Anh, cần hạn 
chế hoặc thậm chí bỏ hình thức thi chuẩn đầu ra 
nội bộ. Chỉ chấp nhận các chứng chỉ quốc tế và 
các chứng chỉ được Bộ GD-ĐT cấp phép cho các 
cơ sở giáo dục có uy tín tổ chức. Có như vậy, 
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năng lực tiếng Anh của sinh viên mới dần được 
cải thiện, giúp sinh viên thuận lợi trong quá trình 
tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.

III. KẾT LUẬN
Toàn cầu hoá và hợp tác cùng nhau phát triển 

là xu thế tất yếu của nhân loại trong giai đoạn 
hiện nay. Vì vậy, trong các cơ sở đào tạo đại học 
nói chung và ở Trường Đại học Luật Hà Nội nói 
riêng, năng lực tiếng Anh của sinh viên là một 
yếu tố then chốt để giúp bản thân sinh viên và cơ 
sở giáo dục đạt được các mục tiêu giáo dục theo 
chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế. Do vậy, việc 
kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh cũng là một 
khâu quan trọng đối với quá trình dạy và học tập 
môn tiếng Anh tại Trường. Từ thực tế các kết 
quả trên đây cho thấy nếu bộ công cụ kiểm tra 
đánh giá được thiết kế linh hoạt theo chuẩn công 

cụ đánh giá Việt Nam trên cơ sở kết hợp các hệ 
thống chuẩn công cụ đánh giá quốc tế và có thể 
tương đương với những chuẩn quốc tế nhất định. 
Thông qua đó, giảng viên có thể đánh giá được 
năng lực của sinh viên, làm cơ sở để đánh giá 
được điểm mạnh, điểm yếu của các học phần 
tiếng Anh trong chương trình đào tạo. Từ đó, có 
những cải tiến chương trình đào tạo, tìm các giải 
pháp đổi mới phương pháp giảng dạy, lựa chọn 
các tài nguồn học liệu khác nhau cho từng đối 
tượng sinh viên, sao cho những phương pháp và 
tài liệu học tập đó phù hợp và hiệu quả nhất đối 
với sinh viên của mình nhằm mục đích sinh viên 
đạt được những mức chuẩn đầu ra tiếng Anh đã 
đề ra sau khi kết thúc khóa học.và nâng cao chất 
lượng giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên ngành 
Luật tại Trường.
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